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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

                          ***                                         Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012
           Số: 80 HD/TWĐTN

HƯỚNG DẪN
Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

năm học 2011 - 2012
------------------------

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012 với chủ đề “Thanh niên trường học thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:
I. MỘT SỐ YÊU CẦU
- Đánh giá việc triển khai thực hiện chủ đề “Thanh niên trường học thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”; kết quả thực hiện các nội dung trọng tâm năm học 2011 - 2012. Cần đánh giá rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm trên từng mặt công tác.

- Đánh giá những điểm mới, những nét chuyển biến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; việc triển khai thực hiện các hoạt động quy mô toàn quốc, các hoạt động chủ điểm; giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2012 - 2013.

- Việc tổng kết tiến hành từ cấp cơ sở, báo cáo tổng kết cần ngắn gọn, có tính khái quát cao, có số liệu minh hoạ cụ thể và so sánh kết quả đạt được với các chỉ tiêu đề ra trong năm học. Lưu ý việc báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu theo biểu mẫu gửi kèm.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tình hình học sinh, sinh viên và những yếu tố tác động đến học sinh, sinh viên và tổ chức Đoàn trong năm học 2011 – 2012: đề nghị đánh giá khái quát một số nội dung sau:

Khái quát đặc điểm của đơn vị, số lượng học sinh, sinh viên, những thuận lợi khó khăn tác động đến việc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 – 2012.

2. Công tác giáo dục: đề nghị tập trung đánh giá các nội dung sau:

2.1. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Tổ chức diễn đàn góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X.

2.2. Kết quả và mô hình tiêu biểu triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.
2.3. Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên. 

2.4. Kết quả tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên về lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Kết quả triển khai các chương trình “Góp đá xây Trường Sa”; chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”.
2.5. Kết quả xây dựng, củng cố các mô hình, giải pháp nhằm nắm bắt tình hình, tư tưởng và định hướng dư luận của học sinh, sinh viên.

2.6. Đánh giá chi tiết kết quả tổ chức, cách làm, mô hình sáng tạo theo hướng dẫn đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo bộ tiêu chí đánh giá năm 2012. Báo cáo mô hình, các làm sáng tạo (theo phụ lục II).
- Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

Báo cáo số liệu thống kê số lượng đơn vị quận, huyện tổ chức giao lưu Thắp sáng ước mơ đối thoại giữa thành viên CLB với thanh niên; Báo cáo kết quả củng cố, duy trì hoạt động các Câu Lạc bộ Thắp sáng ước mơ; số lượng học sinh được trao học bổng (địa chỉ, thời gian); Báo cáo kết quả tổng kết CLB những người "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; Danh mục, mô tả tóm tắt các mô hình hoạt động sáng tạo được Trung ương Đoàn công nhận (tên mô hình hoạt động, địa chỉ, đơn vị tổ chức hoạt động)

- Chương trình “Khi tôi 18”.

Báo cáo số liệu và danh mục các quận, huyện Đoàn triển khai trên tổng số đơn vị; Danh sách, địa chỉ, thời gian các trường triển khai; Danh mục và mô tả tóm tắt các mô hình sáng tạo triển khai chương trình "Khi tôi 18".

3. Đối với Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, đề nghị tập trung đánh giá các nội dung sau:
3.1. Báo cáo việc tổ chức các diễn đàn, các hoạt động đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; trao đổi, chia sẻ tài liệu học tập; phát huy vai trò giảng viên trẻ trong đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tăng cường mối liên hệ giữa giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên.
3.2. Kết quả và các mô hình tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tiếp sức đến trường, thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” và các hoạt động hiến máu tình nguyện.
3.3. Công tác kết nối với học sinh, sinh viên địa phương đang học tập tại các nước.
3.4. Công tác đăng ký và thực hiện công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
4. Đối với Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, đề nghị tập trung đánh giá các nội dung sau: 
4.1. Đánh giá chi tiết kết quả tổ chức, cách làm, mô hình sáng tạo theo hướng dẫn đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo bộ tiêu chí đánh giá năm 2012. Báo cáo mô hình, các làm sáng tạo (theo phụ lục II).

- Triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”:
Nêu kết quả bình chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt từng cấp; thời gian, địa điểm tổ chức lễ tôn vinh; thời gian, địa điểm tổ chức diễn đàn phương pháp học tập.

- Triển khai thực hiên chương trình “Học sinh 3 rèn luyện”.

Báo cáo số liệu học sinh được bình chọn ở từng cấp;  thời gian, địa điểm tổ chức các lễ tôn vinh, tổ chức hội thi tay nghề.
4.2. Báo cáo việc triển khai cuộc thi “Nét bút tri ân” lần thứ 3; triển khai treo dán poster cuộc thi tại các trường (lưu ý có hình ảnh kèm theo); công tác tuyên truyền về Cuộc thi thông qua đặt banner trên các website, diễn đàn (báo cáo thông kê chi tiết).
4.3. Công tác huy động các nguồn lực xã hội, số lượng và trị giá các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.

4.4. Kết quả tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền về Quỹ tín dụng học tập cho học sinh phổ thông, các website hỗ trợ việc làm, các sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm …

4.5. Công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên.
4.6. Kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
5. Đối với công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, đề nghị đánh giá các nội dung sau:
5.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Đại hội Chi đoàn, Đoàn trường theo kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp.

5.2. Đánh giá và đưa ra các mô hình mới, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn và đoàn cơ sở: sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề hàng tháng; cách thức tổ chức và phương thức sinh hoạt Chi đoàn, Liên Chi đoàn (Đoàn Khoa) trong các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng đang chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ; công tác tập huấn kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

5.3. Kết quả thực hiện Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học; nêu rõ nhưng nơi chưa làm được hoặc thực hiện chưa tốt.

5.4. Kết quả triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, thực hiện công tác phân loại đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; tổ chức cho đoàn viên học tập 6 bài học lý luận chính trị.
5.5. Báo cáo công tác thành lập Hội Sinh viên tại các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên đã đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội Sinh viên.

5.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, sinh hoạt Đoàn và quản lý dữ liệu tổ chức.

5.7. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

6. Công tác chỉ đạo, phối hợp, đề nghị đánh giá sâu một số nội dung sau:

- Những điểm mới, hạn chế, khó khăn trong công tác chỉ đạo.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Kết quả phối hợp triển khai các chương trình, nghị quyết liên tịch với các sở, ngành, tổ chức kinh tế, xã hội…; công tác xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của Đoàn.

7. Thống kê những hoạt động lớn được tổ chức trong năm học 2011 – 2012 cấp tỉnh, thành phố: tên hoạt động, thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức hoạt động.

8. Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của năm học (theo mẫu gửi kèm)
9. Đánh giá, giới thiệu tổng kết mô hình, cách làm hiệu quả:

Đánh giá giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả (theo mẫu gửi kèm). Mỗi tỉnh, thành Đoàn báo cáo, giới thiệu tối thiểu 03 mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả.
III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT, SÁNG KIẾN
1. Đối với Trung ương Đoàn.

2. Đối với những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Thực hiện theo Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành theo Quyết định số 133QĐ/TWĐTN, ngày 22/5/2008.

2. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng từ ngày 10/6 đến ngày 15/7/2012.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012 theo các nội dung hướng dẫn nêu trên. Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn trước ngày 30/6/2012. Địa chỉ: 64 Bà Triệu - Hà Nội, tài khoản Mimo: http://www.mimo.vn/tnthtwd hoặc Email: luongdao2310@gmail.com.
     TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

   CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn (để b/c);

- Các tỉnh, thành Đoàn,
  Đoàn trực thuộc; 





    (đã ký)
- Lưu VP, TNTH.
     Nguyễn Long Hải
Phụ lục I:

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2011-2012
1- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong năm 2011.
Đối với cán bộ, đoàn viên:

 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

Đối với thanh niên:

< 50 %               50 - <80%                  80 %                         > 80%

2- 100% các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn chỉ đạo cơ sở Đoàn trường học thực hiện chủ đề tháng.
 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

3- 100% Đoàn trường có ít nhất 01 công trình thanh niên.
 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

4- 80% Đoàn Thanh niên các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng triển khai 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; 80% Đoàn Thanh niên các trường Cao đẳng Nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; ít nhất 80% Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc các quận, huyện Đoàn triển khai hiệu quả Chương trình “Khi tôi 18”.
< 50 %               50 - <80%                  80 %                        > 80%

5- 100% Đoàn Thanh niên trường học tổ chức đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

6- 100% Đoàn Thanh niên trường học triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới gắn với việc phân loại đoàn viên, Chi đoàn cuối năm học.
 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

Phụ lục II:

TỈNH ĐOÀN:………………………..

BÁO CÁO MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO

1. TÊN MÔ HÌNH:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. MỤC ĐÍCH:

…………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………

3. QUY MÔ THỰC HIỆN (Cấp tỉnh, thành, trường, liên chi Đoàn, chi Đoàn)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. ĐÁNH GIÁ:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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tài liệu sinh hoạt
	Tổng số Đoàn trường có báo Đoàn, Hội

	
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số HSSV được học tập
(lượt)
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số HSSV được học tập
(lượt)
	Số lớp, đợt được tổ chức
	Số HSSV tham gia
(lượt)
	Tổng số 
CLB pháp luật
	Tổng số lớp, đợt tổ chức
	Số 
HSSV tham gia
(lượt)
	Tổng số đội 
TCM
	Số HSSV tham gia
	Số tổ
	Số thành viên
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 1b: Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" 

	STT
	Xem, tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác
	Hội thi, cuộc thi về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
	Thi về các tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác
	Lớp học tập chuyên đề về tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	Xây dựng tủ sách 
“Học tập và làm theo
 lời Bác”
	Danh hiệu “Học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác”
	Số chi
đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”

	 
	Số lần 
tổ chức
	Số 
HSSV
tham gia
	Số lần
tổ chức
	Số HSSV tham gia
	Số lần 
tổ chức
	Số HSSV tham gia
	Tổng số lớp
	Số HSSV tham gia
	Tổng số 
tủ sách
	Tổng số sách, tài liệu
	Số 
tập thể đạt được
	Số HSSV
đạt được
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 2: XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	Xếp loại chi đoàn
	Tổng số Đoàn viên
	Tổng số ĐV
kết nạp mới
	Xếp loại đoàn viên
	Tổng số cán bộ Đoàn chuyên trách cấp trường
	Số cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
	Bồi dưỡng phát triển Đảng

	STT
	Liên chi đoàn
	chi đoàn
	Vững mạnh
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	
	Cấp trường
	 Liên chi đoàn
	Chi đoàn
	Tổng 
số 
ĐVƯT
	Tổng số ĐVƯT 
được 
kết nạp  

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 3: PHONG TRÀO 5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Phụ lục 3a: Phong  trào xung kích sáng tạo phát triển kinh tế xã hội.

	STT
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	CLB, quỹ, giải thưởng
hỗ trợ sáng kiến
	Công trình thanh niên 

	
	Tổng số
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Tổng số
	Số HSSVđược hỗ trợ
	Tổng số tiền hỗ trợ (Tr.đ)
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Tổng trị giá (Tr.đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 3b: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT

Tổng số lượt HSSV hiến máu nhân đạo 

Tổng số đơn vị máu thu được

Hoạt động xoá mù chữ

Bảo vệ môi trường

Phụng dưỡng Mẹ VNAH

Hỗ trợ, tu sửa nhà tình nghĩa

Giúp đỡ gia đình TBLS, GĐCS

Khám chữa bệnh cho nhân dân

Chiến dịch tình nguyện Hè

Tiếp sức đến trường

Số lớp được tổ chức

Số ĐV TN 
Tham gia (lượt)

Tuyên truyền, giáo dục, tập huấn

Mô hình CLB, đội, nhóm

Số mẹ được phụng dưỡng

Số tiền (tr.đ)

Số nhà

Trị 
giá
(Tr.đ)

Số gia đình

Trị 
giá
(Tr.đ)

Số người

Trị 
giá
(Tr.đ)

Số HSSV giới thiệu về các địa phương

 

Đội hình tập trung

 

Số tiền huy động (tr.đ)

Số HSSV được hỗ trợ

Tổng số tiền (tr.đ)

Số lớp, đợt  tổ chức 

Số 
ĐVTN  tham gia

Tổng số

Số
ĐVTN tham gia

Số đội

Số thành viên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3c: Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội


	STT
	Nghe nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế
	Giữ gìn trật tự An toàn giao thông
	Hoạt động phòng chống TNXH
	Số tiền 
ủng hộ
biên giới, 
hải đảo 
(Tr.đ)

	
	Số buổi
	Số 
HSSV tham gia
	Tuyên truyền
	Hội thảo, tập huấn
	CLB, đội, nhóm ATGT
	Đội XKAN, Cờ đỏ
	CLB phòng chống TNXH
	

	
	
	
	Số đợt
	Số
HSSV tham gia
	Số buổi, lớp
	Số
HSSV tham gia
	Tổng số
	Số 
HSSV tham gia
	Số đội
	Số thành viên
	Sè CLB
	Sè HSSV tham gia
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 3d: Xung kích thực hiện cải cách hành chính
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tuyên truyền về CCHC
	Hội thi tìm hiểu CCHC
	Tập huấn về CCHC
	Đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo CCHC

	
	Số đợt tuyên truyền
	Số 
ĐVTN tham gia
	Số 
hội thi
	Số 
ĐVTN 
tham gia
	Số 
lớp được 
tổ chức
	Số 
cán bộ được tập huấn
	Tổng số
	Giá trị 
làm lợi 
(Tr.đ)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 3e: Xung kích trong hội nhập kinh tế Quốc tế

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tuyên truyền đối ngoại,
tập huấn kiến thức 
hội nhập quốc tế
	Học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài
	Khai thác chương trình, dự án nước ngoài

	
	Số đợt
tuyên truyền
	Số 
HSSV 
tham gia
	Tổng số đoàn
	Tổng số HSSV
tham gia
	Số chương trình, dự án
	Giá trị (Tr.đ)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PHỤ LỤC 4: PHONG TRÀO "4 ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP” NĂM HỌC 2011-2012

Phụ lục 4a: Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Quỹ học bổng, Giải thưởng, trợ cấp
	Quỹ tín dụng HSSV
	CLB học tập
	Kết quả học tập của HSSV (%)
	Thi HSSV giái, thi Olimpic, NCKH, thi tay nghề

	
	Tổng quỹ (tr.đ)
	Số HSSV được nhận
	Số tiền đã cấp
	Số HSSV được vay
	Số tiền giải ngân (tr.đ)
	Số CLB
	Số thành viên
	XS
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém
	Số HSSV tham gia
	Đạt giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Quốc gia, quốc tế

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 4b: Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

	STT
	Hội thi 
nâng cao tay nghề
	Tư vấn, định hướng nghề nghiệp HSSV
	Trung tâm hỗ trợ HSSV
	CLB hỗ trợ HSSV
	Số HSSV được giới thiệu việc làm

	
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Số buổi tư vấn, định hướng
	Số HSSV tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Tổng số
	Số học sinh, sinh viên tham gia
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phụ lục 4c: Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ
	Hoạt động thể dục, thể thao
	Câu lạc bộ sở thích

	
	Tổng số
	Số 
HSSV 
tham gia
	Tổng số
	Số 
HSSV
tham gia
	Số CLB
	Số thành viên

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 4d: Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội
	STT
	Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội  
	Đào tạo, huấn luyện cán bộ nòng cốt  về kỹ năng xã hội
	Trại huấn luyện kỹ năng

	
	Tổng số lớp
	Tổng số 
HSSV 
tham gia
	Tổng số
lớp
	Số người tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp trường

	
	
	
	
	
	Số lần
tổ chức
	Số 
HSSV tham gia
	Số lần
tổ chức
	Số 
HSSV tham gia

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011-2012

Phụ lục 5a: Chương trình "Thắp Sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"


	

	STT
	Câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam
	Chương trình giao lưu 
	Huy động nguồn lực
	Mô hình sáng tạo

	 
	Số lượng thành viên
	Chủ nhiệm CLB (tên, chức vụ, liên hệ) 
	Số hoạt động tham dự
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Học bổng
	Phần quà
	Khác
	Số mô hình cấp tỉnh

 
	Số mô hình cấp huyện

 

	
	
	
	
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số buổi
	Số người thanh gia
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số học bổng
	Tổng giá trị
	Số phần quà
	Tổng giá trị
	Tổng giá trị
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5b: Chương trình "Khi tôi 18"

	STT


	Chương trình "Khi tôi 18"
	Mô hình sáng tạo

	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Số mô hình cấp tỉnh

 
	Số mô hình cấp huyện

 

	
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số buổi
	Số người thanh gia
	Số buổi
	Số người tham gia
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5c: Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt"

	STT
	Số trường ĐH, CĐ triển khai
	Số lượng sinh viên đăng ký đạt danh hiệu
	Số lượng sinh viên đạt danh hiệu
	Số buổi tổ chức lễ tôn vinh

	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5d: Cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"

	STT
	Số trường ĐH, CĐ triển khai
	Số lượng sinh viên đăng ký đạt danh hiệu
	Số lượng sinh viên đạt danh hiệu
	Số buổi tổ chức lễ tôn vinh

	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5e: Chương trình "Học sinh 3 rèn luyện"

	STT
	Số trường TCCN và Dạy nghề triển khai
	Số lượng  học sinh đăng ký đạt danh hiệu
	Số lượng học sinh đạt danh hiệu
	Số buổi tổ chức lễ tôn vinh

	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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